
Thứ Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12

1 Chào cờ-Thanh Chào cờ-Bắc Chào cờ-Vân Chào cờ-L.T.Hường Chào cờ-Phượng Chào cờ-Hạnh(L) Chào cờ-Chung(V) Chào cờ-Thành Chào cờ-Hoạt(L) Chào cờ-Thủy(V) Chào cờ-K.Hạnh Chào cờ-Bính

2 Lịch Sử-P.Lan
NNBT-Hương-Ms 

Bea
Toán-Vân Vật lí-Bính Ngữ văn-K.Hạnh Hóa học-Phượng Ngoại ngữ-V.Anh Vật lí-Hạnh(L) Ngữ văn-Thủy(V) Công nghệ-Liên(CN) Địa Lí-Lan(Đ) Ngoại ngữ-Thành

3 Ngữ văn-Chung(V) Ngoại ngữ-Hương Toán-Vân Hóa học-Huệ Hóa học-Phượng
NNBT-V.Anh-Ms 

Bea
Sinh học-Đ.Lan Địa Lí-Lan(Đ) Ngữ văn-Thủy(V) Toán-Ảnh Ngữ văn-K.Hạnh Ngoại ngữ-Thành

4 Ngữ văn-Chung(V) Vật lí-Hạnh(L) Vật lí-Hoạt(L) Ngữ văn-Thủy(V)
NNBT-V.Anh-Ms 

Bea
Sinh học-Đ.Lan Vật lí-Tuấn Ngoại ngữ-Thành Công nghệ-Mỹ Toán-Ảnh Ngữ văn-K.Hạnh Công nghệ-Liên(CN)

5 Hóa học-Thanh Hóa học-Bắc Ngữ văn-K.Hạnh Ngữ văn-Thủy(V) Vật lí-Hiến Vật lí-Hạnh(L) Hóa học-Phượng Ngoại ngữ-Thành NNBT-Tình-Ms Bea Vật lí-Tuấn Công nghệ-Liên(CN) Địa Lí-Lan(Đ)

1 Ngoại ngữ-Hoạt(A) Ngữ văn-Tiến Hóa học-Tâm Hóa học-Huệ Toán-N.Lương Tin học-Đức Hóa học-Phượng Công nghệ-Hường(S) Địa Lí-Lan(Đ) GDKT-PL-Sơn(CD) Toán-Sơn(T)
NNBT-Thành-Ms 

Bea

2 Ngoại ngữ-Hoạt(A) Vật lí-Hạnh(L) Tin học-Đức Lịch Sử-P.Lan Toán-N.Lương Hóa học-Phượng
NNBT-V.Anh-Ms 

Bea
Ngoại ngữ-Thành Vật lí-Hoạt(L) Công nghệ-Liên(CN) Toán-Sơn(T) GDKT-PL-Sơn(CD)

3 Tin học-Đức Toán-N.Lương Sinh học-Năm
NNBT-Thành-Ms 

Bea
Hóa học-Phượng Ngoại ngữ-V.Anh Sinh học-Đ.Lan Ngữ văn-Tiến Công nghệ-Mỹ Ngữ văn-Thủy(V) GDKT-PL-Sơn(CD) Công nghệ-Liên(CN)

4
NNBT-V.Anh-Ms 

Bea
Toán-N.Lương Vật lí-Hoạt(L) Ngoại ngữ-Thành Ngoại ngữ-Hoạt(A) Vật lí-Hạnh(L) Tin học-Đức Ngữ văn-Tiến Lịch Sử-P.Lan Ngữ văn-Thủy(V) Công nghệ-Liên(CN) Địa Lí-Lan(Đ)

5

1 Sinh học-Năm Ngoại ngữ-Hương Ngoại ngữ-H.Anh Hóa học-Huệ Ngữ văn-K.Hạnh Ngoại ngữ-V.Anh Toán-Ảnh Ngữ văn-Tiến Toán-N.Lương Vật lí-Tuấn Vật lí-Ích GDKT-PL-Sơn(CD)

2 Toán-Sơn(T) Ngoại ngữ-Hương Ngoại ngữ-H.Anh Sinh học-Năm Ngữ văn-K.Hạnh Lịch Sử-Thủy(S) Toán-Ảnh Ngữ văn-Tiến Toán-N.Lương Ngoại ngữ-V.Anh GDKT-PL-Sơn(CD) Vật lí-Bính

3 Toán-Sơn(T) Lịch Sử-P.Lan Hóa học-Tâm Vật lí-Bính Vật lí-Hiến Toán-N.Lương Ngoại ngữ-V.Anh GDKT-PL-Sơn(CD) Vật lí-Hoạt(L) Toán-Ảnh Ngữ văn-K.Hạnh Ngữ văn-Tiến

4 Vật lí-Định Sinh học-Năm Lịch Sử-P.Lan Tin học-L.T.Hường Lịch Sử-Thủy(S) Toán-N.Lương Vật lí-Tuấn Công nghệ-Hường(S) GDKT-PL-Sơn(CD) Toán-Ảnh Ngữ văn-K.Hạnh Ngữ văn-Tiến

5

1 Ngoại ngữ-Hoạt(A) Toán-N.Lương Tin học-Đức Ngoại ngữ-Thành Sinh học-Đ.Lan Hóa học-Phượng Ngữ văn-Chung(V) Toán-Sơn(T) Ngoại ngữ-Tình
NNBT-V.Anh-Ms 

Bea
Ngoại ngữ-H.Anh Toán-Ảnh

2 Tin học-Đức Toán-N.Lương Sinh học-Năm Ngoại ngữ-Thành Hóa học-Phượng Vật lí-Hạnh(L) Ngữ văn-Chung(V) Toán-Sơn(T) GDKT-PL-Sơn(CD) Công nghệ-Liên(CN)
NNBT-H.Anh-Ms 

Bea
Toán-Ảnh

3 Toán-Sơn(T) Vật lí-Hạnh(L)
NNBT-H.Anh-Ms 

Bea
Toán-Ảnh Ngoại ngữ-Hoạt(A) Ngữ văn-Chung(V) Tin học-Đức GDKT-PL-Sơn(CD) Toán-N.Lương Ngoại ngữ-V.Anh Công nghệ-Liên(CN) Ngoại ngữ-Thành

4 Toán-Sơn(T) Tin học-Đức Hóa học-Tâm Toán-Ảnh Ngoại ngữ-Hoạt(A) Ngữ văn-Chung(V) Ngoại ngữ-V.Anh
NNBT-Thành-Ms 

Bea
Toán-N.Lương GDKT-PL-Sơn(CD) Lịch Sử-P.Lan Công nghệ-Liên(CN)

5

1 Ngữ văn-Chung(V) Ngữ văn-Tiến Vật lí-Hoạt(L) Sinh học-Năm Tin học-L.T.Hường Toán-N.Lương Toán-Ảnh Lịch Sử-Thủy(S) Địa Lí-Lan(Đ) Ngữ văn-Thủy(V) Toán-Sơn(T) Vật lí-Bính

2 Sinh học-Năm Ngữ văn-Tiến Ngoại ngữ-H.Anh Tin học-L.T.Hường Vật lí-Hiến Toán-N.Lương Toán-Ảnh Địa Lí-Lan(Đ) Ngoại ngữ-Tình Ngữ văn-Thủy(V) Toán-Sơn(T) Lịch Sử-Thủy(S)

3 Vật lí-Định Sinh học-Năm Toán-Vân Toán-Ảnh Toán-N.Lương Ngữ văn-Chung(V) Vật lí-Tuấn Toán-Sơn(T) Ngữ văn-Thủy(V) Ngoại ngữ-V.Anh Ngoại ngữ-H.Anh Ngữ văn-Tiến

4 Hóa học-Thanh Hóa học-Bắc Toán-Vân Toán-Ảnh Toán-N.Lương Ngoại ngữ-V.Anh Lịch Sử-Thủy(S) Toán-Sơn(T) Ngữ văn-Thủy(V) Địa Lí-Lan(Đ) Ngoại ngữ-H.Anh Ngữ văn-Tiến

5

1 Hóa học-Thanh Tin học-Đức Ngữ văn-K.Hạnh Ngữ văn-Thủy(V) Tin học-L.T.Hường Sinh học-Đ.Lan Hóa học-Phượng Công nghệ-Hường(S) Công nghệ-Mỹ Lịch Sử-P.Lan Địa Lí-Lan(Đ) Toán-Ảnh

2 Vật lí-Định Hóa học-Bắc Ngữ văn-K.Hạnh Vật lí-Bính Sinh học-Đ.Lan Tin học-Đức Ngữ văn-Chung(V) Vật lí-Hạnh(L) Ngoại ngữ-Tình Địa Lí-Lan(Đ) Vật lí-Ích Toán-Ảnh

3 SHL-Thanh SHL-Bắc SHL-Vân SHL-L.T.Hường SHL-Phượng SHL-Hạnh(L) SHL-Chung(V) SHL-Thành SHL-Hoạt(L) SHL-Thủy(V) SHL-K.Hạnh SHL-Bính

4 HĐTN, HN- Thanh HĐTN, HN-Bắc HĐTN, HN-Vân HĐTN, HN-Hường HĐTN, HN-Phượng HĐTN, HN-Hạnh(L) HĐTN, HN-Chung HĐTN, HN-Thành HĐTN, HN-Hoạt(I) HĐTN, HN-Thủy HĐTN, HN-K.Hạnh HĐTN, HN-Bính

5
Tiết 1: Từ 7h30 đến 8h15; Tiết 2: Từ 8h20 đến 9h05; Tiết 3: Từ 9h15 đến 10h00; Tiết 4: Từ 10h05 đến 10h50; Tiết 5: Từ 10h55 đến 11h40
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4

11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10

Chào cờ-Huệ Chào cờ-L.Lương Chào cờ-Mỹ Chào cờ-Phương(S) Chào cờ-Định Chào cờ-Phương(A) Chào cờ-Hoa(V) Chào cờ-Hằng(V) Chào cờ-Tình Chào cờ-Liên(T)

Hóa học-Huệ Vật lí-Hoạt(L) NNBT-Hoa(A)-Ms Anna Ngoại ngữ-Phương(A) Hóa học-Thanh Vật lí-Định Ngữ văn-Hoa(V) Ngữ văn-Hằng(V) Vật lí-Ngự Toán-Liên(T)

Tin học-Hòa Lịch Sử-P.Lan Sinh học-Mỹ Ngoại ngữ-Phương(A) Vật lí-Định Hóa học-Thanh Ngữ văn-Hoa(V) Ngữ văn-Hằng(V) NNBT-Tình-Ms Anna Toán-Liên(T)

Ngoại ngữ-Tình Sinh học-Phương(S) Vật lí-Bính Hóa học-Thanh NNBT-Hương-Ms Anna Ngữ văn-Hoa(V) Toán-Hường(T) Lịch Sử-P.Lan Toán-Thúy Vật lí-Ngự

Vật lí-Bính Hóa học-Huệ Ngữ văn-Hoa(V) Lịch Sử-P.Lan Sinh học-Mỹ Ngoại ngữ-Phương(A) Toán-Hường(T) NNBT-Hương-Ms Anna Toán-Thúy Tin học-Hòa

Ngữ văn-Hằng(V) Ngữ văn-Nguyệt Sinh học-Mỹ Vật lí-Hoạt(L) Toán-Thúy Lịch Sử-P.Lan
NNBT-Thủy(A)-Ms 

Anna
Ngoại ngữ-Hương Lịch Sử-Thủy(S) Ngoại ngữ-Tình

Sinh học-Năm Hóa học-Huệ Lịch Sử-Thủy(S) Ngoại ngữ-Phương(A) Toán-Thúy Sinh học-Mỹ Vật lí-Ngự Ngoại ngữ-Hương Ngữ văn-Nguyệt NNBT-Tình-Ms Anna

NNBT-Tình-Ms Anna Vật lí-Hoạt(L) Ngoại ngữ-Hoa(A) Toán-Hường(T) Lịch Sử-Thủy(S) Ngoại ngữ-Phương(A) Địa Lí-Hạnh(Đ) Ngữ văn-Hằng(V) Ngữ văn-Nguyệt Lịch Sử-P.Lan

Hóa học-Huệ
NNBT-Thủy(A)-Ms 

Anna
Ngoại ngữ-Hoa(A) Toán-Hường(T) Sinh học-Mỹ Ngoại ngữ-Phương(A) Lịch Sử-Thủy(S) Ngữ văn-Hằng(V) Ngoại ngữ-Tình Địa Lí-Hạnh(Đ)

Toán-Liên(T) Lịch Sử-P.Lan Toán-Hường(T) Vật lí-Hoạt(L) Sinh học-Mỹ Vật lí-Định Tin học-Tám GDKT-PL-Huyền(CD) Tin học-Hòa Ngữ văn-Nguyệt

Toán-Liên(T) Tin học-Hòa Toán-Hường(T)
NNBT-Phương(A)-Ms 

Anna
Vật lí-Định Sinh học-Mỹ Ngoại ngữ-Thủy(A) Tin học-Tám Địa Lí-Hạnh(Đ) Ngữ văn-Nguyệt

Hóa học-Huệ Toán-L.Lương Sinh học-Mỹ Toán-Hường(T) Tin học-Tám
NNBT-Phương(A)-Ms 

Anna
GDKT-PL-Huyền(CD) Toán-Liên(T) Ngữ văn-Nguyệt Tin học-Hòa

Vật lí-Bính Toán-L.Lương Tin học-Hòa Toán-Hường(T) Ngoại ngữ-Hương Tin học-Tám Địa Lí-Hạnh(Đ) Toán-Liên(T) Ngữ văn-Nguyệt GDKT-PL-Huyền(CD)

Lịch Sử-Thủy(S)

Sinh học-Năm Toán-L.Lương Ngữ văn-Hoa(V) Ngữ văn-Nguyệt Hóa học-Thanh Toán-Thúy Toán-Hường(T) Ngoại ngữ-Hương Lịch Sử-Thủy(S) Toán-Liên(T)

Lịch Sử-Thủy(S) Toán-L.Lương Ngữ văn-Hoa(V) Lịch Sử-P.Lan Ngoại ngữ-Hương Toán-Thúy Toán-Hường(T) GDKT-PL-Huyền(CD) Vật lí-Ngự Toán-Liên(T)

Ngoại ngữ-Tình Ngữ văn-Nguyệt Lịch Sử-Thủy(S) Hóa học-Thanh Ngoại ngữ-Hương Ngữ văn-Hoa(V) GDKT-PL-Huyền(CD) Lịch Sử-P.Lan Địa Lí-Hạnh(Đ) Vật lí-Ngự

Toán-Liên(T) Ngữ văn-Nguyệt Toán-Hường(T) Sinh học-Phương(S) Toán-Thúy Ngữ văn-Hoa(V) Tin học-Tám Địa Lí-Hạnh(Đ) Ngoại ngữ-Tình GDKT-PL-Huyền(CD)

Toán-Liên(T) Sinh học-Phương(S) Toán-Hường(T) Tin học-Tám Toán-Thúy Lịch Sử-P.Lan Vật lí-Ngự GDKT-PL-Huyền(CD) Ngoại ngữ-Tình

Ngoại ngữ-Tình Sinh học-Phương(S) Ngoại ngữ-Hoa(A) Tin học-Tám Ngữ văn-Hằng(V) Hóa học-Thanh Ngoại ngữ-Thủy(A) GDKT-PL-Huyền(CD) Toán-Thúy Ngữ văn-Nguyệt

Vật lí-Bính Vật lí-Hoạt(L) Tin học-Hòa Sinh học-Phương(S) Ngữ văn-Hằng(V) Tin học-Tám Ngoại ngữ-Thủy(A) Vật lí-Ngự Toán-Thúy Ngữ văn-Nguyệt

Ngữ văn-Hằng(V) Ngoại ngữ-Thủy(A) Hóa học-Thanh Ngữ văn-Nguyệt Tin học-Tám Toán-Thúy GDKT-PL-Huyền(CD) Địa Lí-Hạnh(Đ) Tin học-Hòa Ngoại ngữ-Tình

Ngữ văn-Hằng(V) Tin học-Hòa Vật lí-Bính Ngữ văn-Nguyệt Vật lí-Định Toán-Thúy Vật lí-Ngự Tin học-Tám GDKT-PL-Huyền(CD) Địa Lí-Hạnh(Đ)

Lịch Sử-Thủy(S) Ngoại ngữ-Thủy(A) Vật lí-Bính Sinh học-Phương(S) Ngữ văn-Hằng(V) Vật lí-Định Ngữ văn-Hoa(V) Toán-Liên(T) Ngoại ngữ-Tình GDKT-PL-Huyền(CD)

Tin học-Hòa Ngoại ngữ-Thủy(A) Hóa học-Thanh Vật lí-Hoạt(L) Lịch Sử-Thủy(S) Sinh học-Mỹ Ngữ văn-Hoa(V) Toán-Liên(T) GDKT-PL-Huyền(CD) Lịch Sử-P.Lan

SHL-Huệ SHL-L.Lương SHL-Mỹ SHL-Phương(S) SHL-Định SHL-Phương(A) SHL-Hoa(V) SHL-Hằng(V) SHL-Tình SHL-Liên(T)

HĐTN, HN-Huệ HĐTN, HN-L.Lương HĐTN, HN-Mỹ HĐTN, HN-Phương(S) HĐTN, HN-Định HĐTN, HN-Phương(A) HĐTN, HN-Hoa(V) HĐTN, HN-Hằng(V) HĐTN, HN-Tình HĐTN, HN-Liên (T)

Tiết 1: Từ 7h30 đến 8h15; Tiết 2: Từ 8h20 đến 9h05; Tiết 3: Từ 9h15 đến 10h00; Tiết 4: Từ 10h05 đến 10h50; Tiết 5: Từ 10h55 đến 11h40
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12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10

Chào cờ-Sáng Chào cờ-DungV Chào cờ-Hường(S) Chào cờ-Phương(V) Chào cờ-Ninh Chào cờ-Tuấn Chào cờ-Thủy(A) Chào cờ-Đ.Lan Chào cờ-Lân Chào cờ-Sinh

Ngoại ngữ-Thủy(A) Tin học-L.T.Hường Hóa học-Bắc Vật lí-Hiến Sinh Ô.TN-Hường(S) Vật lí-Tuấn Toán TC-Thúy Hóa học-Ninh Tin học-Hòa Toán-L.Lương

Ngoại ngữ-Thủy(A) Sinh học-Phương(S) Toán TC-Thúy Hóa học-Ninh Vật lí-Hiến Ngữ văn-Phương(V) Ngữ văn-Sinh Toán-Lân Vật lí-Ngự Toán-L.Lương

Hóa học-Bắc Địa Lí-Lan(Đ) Vật lí-Hiến Sinh học-Hường(S) Toán-Vân Ngoại ngữ-Hoa(A) Ngữ văn-Sinh Toán-Lân Ngữ văn-Phương(V) Tin học-Hòa

Vật lí-Hoạt(L) Vật lí-Định Ngữ văn-Sinh Sinh Ô.TN-Hường(S) Toán-Vân Ngoại ngữ-Hoa(A) Sinh học-Phương(S) Vật lí-Ngự Ngữ văn-Phương(V) Anh TC-V.Anh

Ngữ văn-DungV Ngoại ngữ-H.Anh Toán-Vân Toán TC-Hường(T) Ngoại ngữ-Hoa(A) Toán-Sáng Công nghệ-Dung(L) Sinh học-Đ.Lan Toán-Lân Sinh học-Năm

Ngữ văn-DungV Ngoại ngữ-H.Anh Toán-Vân Sinh học-Hường(S) Ngoại ngữ-Hoa(A) Toán-Sáng Ngoại ngữ-Thủy(A) Địa Lí-Lan(Đ) Toán-Lân Địa Lí-Hạnh(Đ)

Sinh học-Hường(S) Ngữ văn-DungV Công nghệ-Dung(L) Toán-Lân Toán-Vân Toán TC-Thúy Ngoại ngữ-Thủy(A) Địa Ô.TN-Lan(Đ) Vật lí-Ngự Hóa học-Huệ

Công nghệ-Dung(L) Ngữ văn-DungV GDCD-Sơn(CD) Toán-Lân Toán-Vân Sinh học-Năm Toán-Sáng Ngoại ngữ-H.Anh Sinh học-Đ.Lan Vật lí-Ngự

GDCD-Sơn(CD) Toán TC-Hường(T) Địa Lí-Lan(Đ) Công nghệ-Dung(L) Sinh học-Hường(S) Địa Lí-Hạnh(Đ) Toán-Sáng Ngoại ngữ-H.Anh Lịch Sử-P.Lan Ngoại ngữ-Thành

Ngoại ngữ-Thủy(A) Hóa học-Tâm Vật lí-Hiến Toán-Lân Sinh học-Hường(S) Ngữ văn-Phương(V) Lịch Sử-Thủy(S) Công nghệ-Dung(L) Hóa học-Ninh Toán-L.Lương

Vật lí-Hoạt(L) Công nghệ-Dung(L) Sinh học-Hường(S) Toán-Lân Vật lí-Hiến Ngữ văn-Phương(V) Hóa học-Ninh GDCD-Huyền(CD) Lịch Sử-P.Lan Toán-L.Lương

Toán-Sáng Vật lí-Định Tin học-L.T.Hường Hóa học-Ninh Địa Lí-Hạnh(Đ) Sinh học-Năm Vật lí-Tuấn Toán-Lân Ngữ văn-Phương(V) Lịch Sử-Thủy(S)

Anh TC-V.Anh Ngoại ngữ-H.Anh Ngoại ngữ-Phương(A) Vật lí-Hiến Hóa học-Ninh Toán-Sáng Ngoại ngữ-Thủy(A) Toán-Lân Ngữ văn-Phương(V) Hóa học-Huệ

Sinh học-Hường(S) Ngoại ngữ-H.Anh Anh TC-V.Anh Địa Lí-Hạnh(Đ) Ngữ văn-Phương(V) Tin học-Hòa GDCD-Huyền(CD) Lịch Sử-P.Lan GDCD-Sơn(CD) Toán TC-Hường(T)

Tin học-Tám Sinh học-Phương(S) Lịch Sử-Nga GDCD-Sơn(CD) Ngoại ngữ-Hoa(A) GDCD-Huyền(CD) Toán-Sáng Lịch Sử-P.Lan Công nghệ-Dung(L) Ngữ văn-Sinh

Địa Lí-Hạnh(Đ) Hóa học-Tâm Ngoại ngữ-Phương(A) Lịch Sử-Nga Ngoại ngữ-Hoa(A) Công nghệ-Dung(L) Toán-Sáng Sinh học-Đ.Lan Anh TC-V.Anh Ngữ văn-Sinh

ToánH-ChungT Lịch Sử-Nga Ngoại ngữ-Phương(A) Tin học-Tám Toán TC-Thúy Sinh Ô.TN-Năm Sinh học-Phương(S) Toán TC-Hường(T) Sinh học-Đ.Lan Công nghệ-Dung(L)

ToánTC-ChungT Toán-L.Lương Ngữ văn-Sinh Ngoại ngữ-Hoa(A) Công nghệ-Dung(L) Lịch Sử-Nga Lịch Sử-Thủy(S) Ngoại ngữ-H.Anh Ngoại ngữ-Phương(A) Vật lí-Ngự

Lịch Sử-Nga Toán-L.Lương Ngữ văn-Sinh Ngoại ngữ-Hoa(A) Lịch Sử-Thủy(S) Toán-Sáng Địa Ô.TN-Hạnh(Đ) Ngoại ngữ-H.Anh Ngoại ngữ-Phương(A) GDCD-Sơn(CD)

Lịch Sử-Nga Ngữ văn-DungV Hóa học-Bắc Ngữ văn-Phương(V) Vật lí-Hiến Hóa học-Ninh Anh TC-V.Anh Tin học-Hòa Toán-Lân Ngữ văn-Sinh

Hóa học-Bắc Vật lí-Định Lịch Sử-Nga Ngoại ngữ-Hoa(A) GDCD-Huyền(CD) Vật lí-Tuấn Địa Lí-Hạnh(Đ) Hóa học-Ninh Toán-Lân Ngữ văn-Sinh

Sinh Ô.TN-Hường(S) Sinh Ô.TN-Phương(S) Vật lí-Hiến Ngoại ngữ-Hoa(A) Ngữ văn-Phương(V) Lịch Sử-Nga Hóa học-Ninh Ngữ văn-DungV Địa Ô.TN-Lan(Đ) Lịch Sử-Thủy(S)

Vật lí-Hoạt(L) Lịch Sử-Nga Sinh Ô.TN-Hường(S) Vật lí-Hiến Ngữ văn-Phương(V) Ngoại ngữ-Hoa(A) Vật lí-Tuấn Ngữ văn-DungV Hóa học-Ninh Sinh học-Năm

Ngữ văn-DungV GDCD-Huyền(CD) Sinh học-Hường(S) Lịch Sử-Nga Lịch Sử-Thủy(S) Ngoại ngữ-Hoa(A) Tin học-Hòa Vật lí-Ngự Địa Lí-Lan(Đ) Địa Ô.TN-Hạnh(Đ)

Toán-Sáng Toán-L.Lương Toán-Vân Ngữ văn-Phương(V) Tin học-Hòa Hóa học-Ninh Ngữ văn-Sinh Ngữ văn-DungV Toán TC-SơnT Ngoại ngữ-Thành

Toán-Sáng Toán-L.Lương Toán-Vân Ngữ văn-Phương(V) Hóa học-Ninh Vật lí-Tuấn Ngữ văn-Sinh Ngữ văn-DungV Ngoại ngữ-Phương(A) Ngoại ngữ-Thành

SHL-Sáng SHL-DungV SHL-Hường(S) SHL-Phương(V) SHL-Ninh SHL-Tuấn SHL-Thủy(A) SHL-Đ.Lan SHL-Lân SHL-Sinh

Tiết 1: Từ 7h30 đến 8h15; Tiết 2: Từ 8h20 đến 9h05; Tiết 3: Từ 9h15 đến 10h00; Tiết 4: Từ 10h05 đến 10h50; Tiết 5: Từ 10h55 đến 11h40

Mê Linh, ngày 10 háng 09 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG THPT MÊ LINH

      THỜI KHÓA BIỂU SỐ 02 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023 (BUỔI SÁNG)


